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Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 22, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn 1 phương án trả lời(mỗi câu trả lời đúng 0,33).

Câu 1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế phản ánh
A. mức tăng chỉ số HDI của thời kì này so với thời kì trước.
B. mức tăng GNI bình quân đầu người của thời kì này so với thời kì trước.
C. mức tăng GDP bình quân đầu người của thời kì này so với thời kì trước.
D. mức tăng GDP hoặc GNI của thời kì này so với thời kì trước.
Câu 2. Hội nhập kinh tế khu vực không được thực hiện giữa các quốc gia có đặc điểm nào dưới đây?

A. Tương đồng về địa lý.

B. Cùng chung mục tiêu.
C. Đang chiến tranh với nhau.

D. Có sự phù hợp về văn hóa.
Câu 3. Quá trình liên kết, gắn kết giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ với nhau thông qua việc tham gia vào các tổ chức kinh tế toàn cầu là một trong những hình thức hội nhập kinh tế quốc tế ở cấp độ

A. khu vực.

B. toàn cầu.

C. toàn diện.
D. song phương.
Câu 4. Một trong những biểu hiện của hợp tác kinh tế quốc tế là các quốc gia có thể cùng quốc gia khác tham gia

A. mở rộng phạm vi lãnh thổ.
B. xâm chiếm quốc gia khác.

C. áp đặt thuế tốt thiểu toàn cầu.
D. thỏa thuận thương mại ưu đãi.
Câu 5. Chủ thể nào có quyền được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bị mất việc làm?

A. Người sử dụng lao động.                             B. Người lao động.
C. Tổ chức bảo hiểm.                               D. Người cao tuổi.

Câu 6. Hoạt động dịch vụ tài chính thông qua đó người tham gia bảo hiểm đóng một khoản phí cho tổ chức bảo hiểm để hưởng được bồi thường hoặc chi trả bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Bảo tức.
  B. Tín dụng.
   C. Bảo hiểm.
                 D. Tài chính.
Câu 7. Đặc điểm chung của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đó là đều do

A. hộ gia đình đứng ra tổ chức.
B. Nhà nước đứng ra tổ chức.
C. doanh nghiệp tư nhân tổ chức.
D. doanh nghiệp nước ngoài tổ chức.

Câu 8. Một trong những quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội khi bị ốm đau hoặc nghỉ thai sản, nếu đủ điều kiện họ sẽ được nhận

A. bảo hiểm thất nghiệp.
B. toàn bộ số tiền đã đóng.

C. chi phí khám chữa bệnh.
D. tiền trợ cấp theo quy định.
Câu 9. Một trong những mục đích của người tham gia bảo hiểm là nhằm

A. phải nộp phí bảo hiểm.

B. được đóng phí bảo hiểm.

C. được từ chối trách nhiệm.

D. được bồi thường thiệt hại.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây không phải là vai trò của bảo hiểm đối với xã hội?

A. Góp phần tạo công ăn việc làm, giảm thất nghiệp trong nền kinh tế.


B. Đảm bảo an toàn cho cuộc sống con người.
C. Góp phần hình thành lối sống tiết kiệm trên phạm vi toàn xã hội.


D. Góp phần ổn định tài chính, đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư.

Câu 11. Việc làm nào sau đây của người sử dụng lao động là phù hợp đối với người lao động trong tham gia bảo hiểm?

A. Chậm đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.


B. Đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định.
C. Đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ và đúng quy định pháp luật


D. Trốn đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Câu 12. Anh K đến đại lý bán bảo hiểm để mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới cho chiếc xe máy mà mình đang sử dụng. Anh K đã sử dụng loại hình bảo hiểm nào dưới đây?

A. Bảo hiểm y tế.
B. Bảo hiểm thương mại.
C. Bảo hiểm xã hội.
D. Bảo hiểm thất nghiệp.

Câu 13. Theo quy định của pháp luật, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu đủ điều kiện có thể được hưởng chế độ

A. trợ cấp ăn trưa.


                       B. trợ cấp học tập.  

C. công tác phí.   


                       D. trợ cấp ốm đau.
Câu 14. Ngày 28-7-1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN. Việc gia nhập ASEAN là biểu hiện của hình thức hội nhập kinh tế quốc tế nào dưới đây?

A. Song phương.
    B. Toàn quốc.
C. Khu vực.
D. Toàn cầu.

Câu 15. Trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế giúp mỗi quốc gia có cơ hội

A. mở rộng lãnh thổ.
B. mở rộng chủ quyền.
C. mở rộng thị trường.



 D. mở mang trí tuệ.
Câu 16. Nhận định nào dưới đây là sai khi nói về hội nhập kinh tế quốc tế .

A. Tham gia các tổ chức quốc tế chỉ có các nước phát triển được hưởng lợi ích.
B. Các quốc gia tham gia tổ chức quốc tế phải tuân theo các quy định của tổ chức.
C. Hội nhập kinh tế quốc tế là một tất yếu khách quan đối với tất cả các quốc gia.

D. Hội nhập kinh tế quốc tế vừa là thời cơ vừa là thách thức của các quốc gia trên thế giới.
Câu 17. Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về hội nhập kinh tế quốc tế .

A. Việt Nam hội nhập kinh tế với nhiều cấp độ: song phương, khu vực và quốc tế.
B. Hội nhập kinh tế sẽ làm giảm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
C. Việc thu hút nhiều vốn, nền kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc nguồn lực bên ngoài.

D. Khi hội nhập quốc tế Việt Nam không thể giữ vững độc lập, tự chủ.
Câu 18. Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về trách nhiệm của công dân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

A. Chỉ cần cho những người làm trong cơ quan nhà nước .

B. Chỉ cần tập trung vào vấn đề đầu tư phát triển kinh tế.

C. Chỉ cần đầu tư vào các bộ môn theo định hướng nghề nghiệp.  

D. Tích cực học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ .

Câu 19. Bảo hiểm nào chỉ có hình thức bắt buộc, không có hình thức tự nguyện?

A. Bảo hiểm y tế.
    B. Bảo hiểm thất nghiệp.
C. Bảo hiểm xã hội.
    D. Bảo hiểm thương mại.
Câu 20. Việc làm nào dưới đây góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển kinh tế đất nước?

A. Sản xuất hàng giả, hàng nhái.                  B. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất. 
C. Nợ lương của người lao động.
       D. Gian lận thuế, nợ thuế, trốn thuế.


Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 21,22

Năm 2023, GDP ước tính tăng 5,05%, xu hướng tăng trưởng tích cực. Theo đó, GDP quý IV/2023 ước tính tăng 6,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn quý IV các năm 2012-2013 và 2020-2022 và với xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 3,41%, quý II tăng 4,25%, quý III tăng 5,47%). (Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)
Câu 21. Dựa vào chỉ số GDP, năm 2023 nền kinh tế Việt Nam  

A. có sự tăng trưởng kinh tế.
B. rơi vào suy thoái.

C. giảm về quy mô, sản lượng.
D. rơi vào khủng hoảng.

Câu 22. Theo em dựa vào đâu để có được chỉ số GDP theo quý nêu trên ?

 A. Tổng thu nhập quốc nội ổn định.   
             B. Xu hướng tăng trưởng tích cực.  


 C. Tổng thu nhập quốc dân ổn định. 
            D. Mức sống của người dân vùng cao. .
Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai: Thí sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hay sai (mỗi câu trả lời đúng 0,33).

Câu 1. Đọc đoạn thông tin: Cơ cấu ngành kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1986 – 2022 đã chuyển dịch theo đúng quy luật của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cụ thể: Tỉ trọng nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong GDP có xu hướng giảm xuống, từ mức 38,06% năm 1986 giảm xuống còn 24,53% năm 2000 và còn 11,88% vào năm 2022 (bình quân giảm 0,73%/năm); Tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp và xây dựng có xu hướng tăng mạnh nhất, từ mức 28,88 % năm 1986 lên mức 36,73% năm 2000 và đạt mức 38,26% vào năm 2022 (bình quân tăng 0,26 %/năm); Tỉ trọng nhóm ngành dịch vụ cũng có xu hướng tăng lên, từ mức 33,06% năm 1986 lên mức 38,74% năm 2000 và đạt mức 41,33% vào năm 2022 (bình quân tăng 0,23 %/năm). Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế là con đường duy nhất để Việt Nam hiện thực hoá mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại trong thời gian tới.

         (Theo: Tạp chí Tài chính, “Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam”, ngày 19/11/2023)

a, Cơ cấu của một nền kinh tế bao gồm cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu xây dựng kinh tế. Sai.
b, Việt Nam chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ là tăng tỉ trọng của ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỉ trọng của ngành nông nghiệp.  
Đúng
c, Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng hiện đại, hợp lí để giúp nước ta thu hẹp khoảng cách phát triển với thế giới. Đúng
d, Trong những năm gần đây, cơ cấu ngành kinh tế của nước ta có sự chuyển biến theo hướng tiến bộ. Đúng
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:

Doanh nghiệp may mặc X đầu tư xây dựng cơ sở tại vùng nông thôn huyện Y và được cơ quan chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai các dự án sản xuất, kinh doanh. Sau 2 năm đi vào hoạt động đã thu hút hàng trăm lao động, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội của các xã trong khu vực, mang lại hiệu quả thiết thực cho huyện Y.

	a, Việc thu hút doanh nghiệp về nông thôn đã tạo điều kiện phát triển kinh tế cho huyện Y.
	Đúng

	b, Doanh nghiệp may mặc X giúp giải quyết áp lực việc làm ở nông thôn.
	Đúng

	c, Doanh nghiệp may mặc X mang lại thu nhập ổn định cho tất cả người dân huyện Y.
	Sai

	d, Các doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại huyện Y sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lí, hiệu quả.
	Đúng


……………….HẾT………………
ĐỀ CHÍNH THỨC
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